Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên công trình: Sửa chữa trụ sở VKSND khu vực 3 - Lai Châu.
2. Tên gói thầu: Xây lắp.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
4. Quy mô đầu tư:
a. Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng + kiêm nhà công vụ:
- Phá dỡ lớp trát ngoài trục 1, 8 và trục F đoạn 1 sang 2 và 7 sang 8; phá xung quanh chân tường ngoài nhà cao 1m; Trát lại VXM mác 75 dày 15.
- Phá dỡ lớp trát xung quanh chân tường trong nhà tầng 1 cao 1m, khu phòng họp tầng 3 trục F đoạn 1 sang 2, trục 1 đoạn E sang F; Trát lại VXM mác 75 dày 15.
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cột, tường, dầm, trần trong và ngoài nhà; Bả lại lớp bả khu phá dỡ lớp trát trong và ngoài nhà và những vị trí bong dộp; Sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà 01 nước lót 02 nước phủ màu thích hợp.
- Phá toàn bộ gạch lát nền các phòng khu vệ sinh tầng 1; khu vệ sinh tầng 2 và tầng 3, nền nhà tầng 1 và hành lang tầng 3.
- Lát lại nền trong khu vệ sinh sử dụng gạch chống trơn KT 400x400; nền nhà tầng 1 và hành lang tầng 3 dùng gạch KT 500x500.
- Tháo toàn bộ thiết bị khu vệ sinh tầng 1, 2, 3 thay mới lại toàn bộ thiết bị vệ sinh các tầng;
- Lắp đặt tấm ngăn Compact khu vệ sinh chung
- Cạo bỏ và sơn lại toàn bộ lan can sắt cầu thang chống gỉ 01 nước lót, 02 nước phủ mầu thích hợp
- Đục nhám và xử lý chống thấm xung quanh sê nô; Tháo và thay thế toàn bộ ống thoát nước mái.
- Lắp đặt bổ sung hệ thống đường điện để sử dụng thiết bị điều hòa.
b. Sửa chữa nhà bảo vệ:
- Phá dỡ lớp trát chân ngoài nhà cao 1m; Trát lại VXM mác 75 dày 15mm.
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cột, tường, dầm, trần trong và ngoài nhà; Bả lại lớp bả khu phá dỡ lớp trát ngoài nhà và những vị trí bong dộp; Sơn lại toàn bộ trong và ngoài nhà 01 nước lót, 02 nước phủ mầu thích hợp;
- Đục nhám và xử lý chống thấm xung quanh sê nô; Tháo và thay mới toàn bộ ống thoát nước mái.
c. Sửa chữa Cổng, tường rào:
- Phá toàn bộ lớp trát tường rào hoa sắt, Trát lại bằng VXM mác 75 dày 15mm
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên trên tường rào xây gạch (Lưu ý: Tính cho 1 mặt) 
- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên hoa sắt tường rào, cổng chính; cổng phụ;
- Sơn lại toàn bộ hoa sắt tường rào và cổng chính, cổng phụ chống gỉ 01 nước lót, 02 nước phủ mầu thích hợp
- Sơn lại toàn bộ tường rào xây gạch, tường rào hoa sắt 01 nước lót, 02 nước phủ mầu thích hợp.
5. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.
6. Giá gói thầu: 805.911.000 đồng.
(Bằng chữ: Tám trăm linh năm triệu, chín trăm mười một nghìn đồng chẵn)
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 30 ngày bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng;
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III/BXD:1998;
- TCVN 4319:1986 - Nhà và công trình công cộng;
- TCVN 2737:2020 - Tiêu chuẩn tải trọng và tác động;
- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
- TCVN 5576: 1991 - Hệ thống cấp thoát nước; 
- Thi công chống thấm mái TCVN 5718:1993;
- Và một số tiêu chuẩn khác liên quan. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Tuân thủ Luật xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan (có hồ sơ thiết kế kèm theo).
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định. Các loại vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để đề xuất cụ thể cho phù hợp với hồ sơ mời thầu. 
3.1. Xi măng:
a. Xi măng sử dụng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản trình bày dưới đây:
- Thoả mãn về giới hạn bền nén, độ nghiền mịn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích, hàm lượng sun phát (SO3), hàm lượng mất khi nung.
- Thoả mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682: 2020
- Các bao đựng xi măng phải kín, không rách, thủng
- Ngày, tháng, năm sản xuất, số hiệu xi măng phải được ghi rõ ràng trên các bao hoặc có giấy chứng nhận của nhà máy. Nhà thầu phải căn cứ vào số hiệu xi măng để sử dụng  cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình.
b. Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lô, khi cần thiết có thể dự trữ nhưng thời gian dự trữ các lô xi măng không được quá 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
c. Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng đối với các trường hợp sau:
- Xi măng dự trữ quá thời gian quy định ở trên hoặc xi măng bị vón cục trong thời gian dự trữ.
- Do một nguyên nhân nào đó gây ra sự nghi ngờ về cường độ xi măng không đáp ứng với chứng nhận nhà máy.
3.2. Cát: Cát phải đảm bảo các điều kiện sau:
a. Cát sử dụng trong công trình phải là những hỗn hợp thiên nhiên của các nham thạch rắn chắc (như thạch Anh, trường thạch...) tan vụn ra hoặc do sử dụng thiết bị  nghiền nhỏ các đá trên để có hạt cát đường kính từ 0,14mm đến 5mm.
b. Thành phần hạt của cát, đối với cát to và cát vừa, phải phù hợp với các trị số quy định dưới đây:
	
Đường kính mắt sàng (mm)
	Lượng sót tích luỹ trên sàng theo % trọng lượng (%)

	5,00
2,5
1,25
0,63
0,315
0,14
	0
0-20
15-45
35-70
70-90
90-100


c. Hàm lượng bùn, bụi, sét và các tạp chất khác ho được vượt quá các trị số quy định trong bảng sau (tính theo % khối lượng mẫu):
	Tên tạp chất
	Bê tông vùng nước thay đổi (%)
	Bê tông dưới nước (%)
	bê tông trên khô (%)

	Bùn, bụi và đất sét (tổng cộng)
	1
	2
	3

	Sét
	0,5
	1
	2

	Hợp chất sulfat và sulfur
Tính đổi ra SO3
	1
	1
	1

	Mica
	1
	1
	1

	Chất hữu cơ
	Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu sắc, màu sắc của đung dịch kiểm tra không được thẫm hơn màu tiêu chuẩn


d. Trong cát không cho phép lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn hơn 10mm, những hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm, cho phép lẫn tronng cát không quá 5% khối lượng. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng cát có lẫn hạt có kích thước từ 5 đến 10 mm chiếm dưới 10% khối lượng nhưng phải được chủ nhiệm dự án cho phép.
đ. Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn hơn tỷ lệ bẩn cho phép thì phải rửa để cát có tỷ lệ bẩn thích hợp trước khi dùng.
e. Cát sử dụng trong công trình phải xây tuân theo các tiêu chuẩn sau:
- Cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570:2006.
3.3. Sắt thép:
- Dùng thép của Hòa Phát, Việt Úc, Thái Nguyên hoặc thép có chất lượng tương đương, đạt chất lượng theo TCVN, thép sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu về quy phạm, về hình dáng bên ngoài cũng như chất lượng và đảm bảo đúng chủng loại theo bản vẽ thiết kế.
- Cốt thép dùng trong bê tông đảm bảo các yêu cầu thiết kế, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành: Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 356-2005 “Kết cấu BT và BTCT”, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 338-2005 “Kết cấu thép” và TCVN 1651-2008 “Cốt  thép bê tông”. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu TCVN 4453-1995.
- Thép chưa gia công và đã gia công nhưng chưa lắp đặt được tập kết tại kho có mái che và xếp thành từng lô phân biệt theo số hiệu và đường kính. Chiều dài, mã hiệu được kê trên giá gỗ cao 30cm so với mặt đất.
- Cốt thép đưa vào thi công phải sạch, không nhiễm bẩn, không dính dầu mỡ, không rỉ,  không bị nứt sẹo.
- Diện tích mặt cắt ngang không bị dẹt, bị giãm không quá 5% diện tích mặt cẵt ngang.
3.4. Nước:
Nước sử dụng trong công trình được dùng trong thi công phải thoả mãn các yêu cầu qui định trong bảng dưới đây:
	Thành phần hoá học
	Đơn vị
	Bê tông của các kết cấu ít cốt thép và cốt thép ở trên khô, bê tông dưới nước và bê tông ở vùng mực nước thay đổi
	Bê tông khô và bê tông của các kết cấu ít cốt thép và cốt thép ở vùng mực nước không thay đổi

	 hàm lượng các chất muối
	Mg/lít
	< 30.500
	<5.000

	Hàm lượng các bon SO4
	Mg/lít
	<2.700
	<2.740

	Độ PH
	
	>4
	>4


[bookmark: _GoBack]3.5. Sơn tường:
Dùng sơn của Mykolor, Jotun, Toa hoặc sơn có chất lượng tương đương. Sơn tường được đóng trong thùng kín, bao bì được làm bằng vật liệu sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng sơn theo tiêu chuẩn QCVN 16:2019.
Ghi nhãn theo quy định hiện hành với nội dung sau:
- Tên sản phẩm, kí hiệu.
- Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ.
- Kí hiệu và số liệu tiêu chuẩn của sản phẩm. 
- Số hiệu lô hàng.
- Thể tích thực hoặc khối lượng tịnh.
- Ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng.
Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm. 
4. Yêu cầu về bảo hành:
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trường hợp trong quá trình sử dụng có xảy ra hư hỏng mà nguyên nhân do lỗi của nhà thầu trong quá trình thi công thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa, khắc phục ngay để không ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị sử dụng
5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an toàn về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện, môi trường cây xanh xung quanh, các công trình lân cận và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi công. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Nhà thầu cần phải có các biện pháp giảm thiểu những tác động của quá trình thi công (đào đất, vận chuyển) đến hệ sinh thái, cây xanh, cảnh quanh xung quanh công trình… Mọi biện pháp thi công và bảo vệ cảnh quan xung quanh do nhà thầu đề xuất đều phải trình qua tư vấn giám sát và Chủ đầu tư xem xét đồng ý mới được triển khai thực hiện.
Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn. Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chứa xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra. 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên mặt bằng thi công. Đáp ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả năng cung ứng vật tư do nhà thầu đề xuất. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên mặt bằng thi công. Đáp ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả năng cung ứng vật tư do nhà thầu đề xuất. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:
- Chỉ được phép thi công những phần việc theo Hợp đồng, không được phép thi công các phần việc ngoài hợp đồng khi chưa được phép của Chủ đầu tư.
- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của bên chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công Thi công xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Tất cả các vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu, chứng nhận về chất lượng, gửi chủ đầu tư để kiểm tra sau đó mới được sử dụng vào thi công.
- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.
IV. Các bản vẽ
Có hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo.
(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế cùng E-HSMT trên Hệ thống).

